
Phụ lục 

Danh sách 78 sản phẩm hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP  

theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng 

I Sản phẩm 4 sao    

1 Cà phê bột đặc biệt Thùy Dung 
Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

2 
Cà phê bột Thượng hạng Thùy 

Dung TD:05 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

3 
Cà phê bột Thượng hạng Thùy 

Dung 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

4 
Tiêu sọ trắng Thùy Dung (cối 

xay) 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

5 Cà phê hạt đặc biệt Thùy Dung 
Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

6 
Cà phê rang xay hòa tan Thùy 

Dung 3 in 1 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

7 Bộ Bò khô miếng Huy Vũ 
Công Ty TNHH MTV Bò khô Huy Vũ 

Đak Đoa 

168 Lý Thường Kiệt, TT Đak Đoa, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

8 
Tiêu sọ trắng Thùy Dung (hũ thủy 

tinh) 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

9 
Tiêu đen Thùy Dung (hũ thủy 

tinh) 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

4 sao 
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10 
Tiêu chín đỏ hữu cơ sấy khô Thùy 

Dung (hũ thủy tinh) 

Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia 

Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường Hội 

Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

11 Mật ong đa hoa Hợp tác xã Mật ong Phương Di Ia Grai 
Làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

12 Gạo Phú Thiện HTX Nông nghiệp Chư A Thai 
Thôn Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, 

huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 
4 sao 

II Sản phẩm 3 sao    

1 Bộ cà phê Đak Yang 
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ 

Nam Yang 

Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

2 

 

Viên tinh nghệ đỏ, mật ong sữa 

ong chúa AGILA 
Công Ty TNHH Nhất Nông Gia Lai 

Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện 

Chư Pưh,tỉnh Gia Lai 
3 sao 

3 Tinh bột nghệ đỏ AGILA Công Ty TNHH Nhất Nông Gia Lai 
Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện 

Chư Pưh,tỉnh Gia Lai 
3 sao 

4 Dầu sachi Nguyên chất 
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hoài 

Trương Chư Sê 

Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

5 Túi thổ cẩm Glar 
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm 

Glar 

Thôn Dôr 2, xã Glar, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

6 Hạt Điều ASANH   Hợp tác xã Mật ong Phương Di Ia Grai 
Làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

7 Chả cá thác lác Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản Ayun Hạ 
Thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ, 

huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. 
3 sao 

8 Tiêu trắng An Thắng Công ty TNHH MTV An Thắng Gia Lai 

Thôn Mỹ Phú, xã Ia Blang, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

 

3 sao 
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9 Trà túi lọc Măng Tây Hợp tác xã NN hữu cơ an toàn FAOS 
Thôn Tao Klăh, xã Ia Rong, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

10 Cà phê GAUC 
Hợp tác xã Nông nghiệp liên hiệp Gia 

Lai 

39 Đinh Tiên Hoàng, Phường Diên 

Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

11 Bộ Măng giòn Vân Long Hộ kinh doanh Hồ Thị Vân 
Làng Kóp, xã Kon Gang, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

12 Trà đinh lăng Pơ'Nang Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 
Thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, Thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

13 Đậu đen xanh lòng rang sẵn Hợp tác xã Hạc giấy từ thiện Chư Pưh 
Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

14 SlarLand Coffee 
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam 

Anh 

Thôn Tuơh Ktu, xã Glar, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

15 Cao mật nhân 
Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia 

Lai 

15 Trần Kiên, Phường Phù Đổng, 

TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

16 Cao đẳng sâm 
Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia 

Lai 

15 Trần Kiên, Phường Phù Đổng, 

TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

17 Cao cà gai leo 
Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia 

Lai 

15 Trần Kiên, Phường Phù Đổng, 

TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

18 Chuối ép Hợp tác xã Hạc giấy từ thiện Chư Pưh 
Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

19 Bộ trà sả thảo mộc 
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ 

Hùng Thơm 

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

20 Cà phê bột Hưng Liên Hộ kinh doanh Phạm Văn Hưng 
Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 
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21 Bộ Yến Sào An Lợi Hộ kinh doanh An Lợi 
77 Lý Thái Tổ, phường Hòa Bình, 

thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 
3 sao 

22 Gạo Kê Lau Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Ia Hrú 
Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

23 Trà cà gai leo Pơ'Nang Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 
Thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, Thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

24 Tiêu đa sắc 
Cơ sở sản xuất tiêu sấy Hồng Ngoại Trần 

Sơn 

Thôn 5, Xã Nam Yang, Huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

25 Rượu Đinh Lăng 
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngọc 

Thạch Khôi 

Thôn Hòa Bình,TT  Nhơn Hòa, 

huyện Chư  Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

26 Trà cà phê D&S Hộ kinh doanh Đoàn Anh Tuấn 
Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

27 Măng tây xanh Xuân An 
Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại 

và Dịch vụ Xuân An 

Thôn An Xuân 2, xã Xuân An, Thị 

xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

28 Mủ trôm Ngọc Tại Hộ kinh Doanh Trần Ngọc Tại 
77 Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

29 
Sữa chua nếp cẩm nhà làm Thiên 

An 
Hộ kinh doanh Lê Thị Nhạn 

Thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

30 Sầu riêng Đại ngàn 
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đại 

Ngàn 

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

31 Coffee nguyên chất MT Génial 
Hợp tác xã Nông nghiệp Trường An Gia 

Lai 

Thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

32 Hạt Mắc ca sấy Phố Núi Hợp tác xã Nông nghiệp Thảo Nguyên 
Thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
3 sao 
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33 Bộ Ngũ cốc Hạnh Chipi Hộ kinh doanh Phạm Thị Hạnh 
Thôn 4, xã Nam Yang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

34 Cà phê bột Vĩnh Bình Coffee 
Công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại và Dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên 

801 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
3 sao 

35 Muối tre lá é Cơ sở sản xuất Lê Đức Nam 
507 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, 

TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

36 Bộ Măng le Anh Tuấn Hộ kinh doanh Đào Anh Tuấn 
Làng Kon Pơ Dram, xã Hà Đông, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

37 Cà phê hạt rang Vĩnh Bình Coffee 
Công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại và Dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên 

801 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
3 sao 

38 Mật ong T-Bee Công ty TNHH MTV mật ong T-Bee 
Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

39 Măng Tây Xanh Trần Hạnh Hộ kinh doanh Trần Văn Hạnh 
Thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

40 Cà phê D&S Hộ kinh doanh Đoàn Anh Tuấn 
Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

41 Muối Sả 
HTX Nông lâm nghiệp – Dịch vụ Quyết 

Tiến xã Ayun 

Thôn 2, xã Ayun, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

42 Thịt lợn Brong một nắng Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Thảo 
Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

43 Gạo địa phương Krol Hộ kinh doanh Lê Thị Bích Hòa 
Thôn 7, xã Hà Bầu, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

44 Cà phê sáng tạo Việt 
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Đại 

Lộc 

Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 
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45 Bưởi da xanh Mai Nam Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam 
Làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

46 Tương ớt Hoa Sen Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Phúc 
Thôn 4, xã Diên Phú, TP Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
3 sao 

47 Cà phê Quyến Gia   Hộ kinh doanh Nguyễn Khắc Quyến 
Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

48 

 
Mật ong đông trùng hạ thảo Hộ kinh doanh Phan Văn Định 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 
3 sao 

49 Na Đại ngàn 
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đại 

Ngàn 

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

50 Măng Sấy Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Thảo 
Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

51 Mybella coffee Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu 
Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

52 Macca Phố núi Damia Hộ kinh doanh Phan Thị Ngọc Diễm 
13 Quang Trung, Thị trấn Kbang, 

huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

53 Bưởi da xanh Đoan Dân Trang trại Đoan Dân 
386 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

54 Rượu Vodka Tây Nguyên 
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngọc 

Thạch Khôi 

Thôn Hòa Bình,TT  Nhơn Hòa, 

huyện Chư  Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

55 Nước tương Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Phúc 
Thôn 4, xã Diên Phú, TP Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
3 sao 

56 Hạt mac ca Đất Việt Công ty TNHH Song Long Gia Lai Công ty TNHH Song Long Gia Lai 3 sao 
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57 Tương đen Hoa Sen Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Phúc 
Thôn 4, xã Diên Phú, TP Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
3 sao 

58 Trà túi lọc đông trùng hạ thảo Hộ kinh doanh Phan Văn Định 
Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 
3 sao 

59 Xúc xích Tôm Biển Hồ Hộ kinh doanh Trần Thị Bé 
35 Sư Vạn Hạnh, Phường Hội 

Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

60 Trà bí đao Chuya Food Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Thảo 
Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

61 Nấm Linh chi Hợp tác xã Nông nghiệp 81 
Thôn Hòa Hiệp, thị trấn  Nhơn 

Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

62 Sữa chua nếp cẩm Anh Minh Hộ kinh doanh Anh Minh 
Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

63 Tinh dầu sả Ia Va - Hồng Hải Hộ kinh doanh Hồng Hải 
Thôn Yên Hưng, xã Ia Piơr, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

64 Rượu đông trùng hạ thảo Hộ kinh doanh Phan Văn Định 
Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 
3 sao 

65 Gạo lứt Gol 
Hợp tác xã Nông nghiệp Trường An Gia 

Lai 

Thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

66 Hạt điều rang muối Vương Lanh Hợp tác xã Nông nghiệp Ia Púch 
Làng Goòng, xã Ia Púch, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
3 sao 
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